
Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình
Xã Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 67.376,42    100,00 2.508,71   5.290,20   3.961,86   9.495,42   9.378,85    4.304,11    7.459,40   7.775,23    4.964,92   12.237,74    

1 Đất nông nghiệp NNP 61.671,94    91,53   2.393,95   4.977,28   3.436,40   8.597,00   8.793,66    3.903,11    6.908,10   7.258,69    4.685,97   10.717,78    

1.1 Đất trồng lúa LUA 49,33           0,07     -            -            -            16,40        26,12         4,17           -            -             -            2,64             

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC -             -      -           -           -           -           -            -            -           -            -           -              

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 237,68         0,35     -            9,79          66,29        0,89          25,65         41,71         10,02        11,28         14,99        57,05           

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 60.754,74    90,17   2.393,95   4.967,49   3.319,75   8.562,12   8.538,66    3.745,83    6.681,77   7.219,32    4.667,76   10.658,09    

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -             -      -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 351,71         0,52     -            -            48,26        12,72        104,05       111,39       43,99        28,09         3,21          -              

1.8 Đất làm muối LMU -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 278,47         0,41     -            -            2,11          4,88          99,16         -             172,32      -             -            -              

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.704,48      8,47     114,76      312,91      525,46      898,41      585,19       401,00       551,30      516,54       278,95      1.519,96      

2.1 Đất quốc phòng CQP 34,96           0,05     -            -            4,95          -            -             -             30,01        -             -            -              

2.2 Đất an ninh CAN 7,82            0,01     -            -            7,42          -            -             0,40           -            -             -            -              

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,04           0,02     0,21          0,89          1,18          2,30          3,30           0,07           1,03          5,57           1,29          0,20             

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 257,29         0,38     2,19          23,65        103,54      1,66          12,61         77,16         3,56          18,19         -            14,74           

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 39,96           0,06     -            -            -            -            -             -             -            -             22,85        17,11           

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2.950,89      4,38     60,60        113,85      172,89      623,40      193,80       113,22       160,25      158,47       90,59        1.263,83      

 - Đất giao thông DGT 1.225,15     1,82    48,05        101,92     147,60      151,98      165,29      102,35      145,36      135,96       81,50        145,14        

 - Đất thủy lợi DTL 5,46            0,01    1,93          -           0,50          -           2,96          0,06          -           -            -           -              

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,84            0,00    0,13          -           1,82          -           -            -            -           0,68          0,06          0,15            

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,93            0,01    0,30          0,11         0,28          0,32          0,52          0,26          0,34          2,18          0,31          0,30            

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 47,15          0,07    3,92          2,24         6,05          2,91          8,68          4,29          3,18          8,10          3,80          3,97            

BIỂU 01/CH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)



Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình
Xã Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 13,80          0,02    0,07          2,31         1,75          -           1,18          1,63          2,37          2,82          -           1,67            

 - Đất công trình năng lượng DNL 1.578,19     2,34    -           1,13         3,85          464,40      0,83          -            1,05          0,06          0,14          1.106,73     

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,52            0,00    -           0,02         0,10          0,06          0,03          0,06          0,12          0,04          0,10          -              

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -           -           -           -           -            -            -           -            -           -              

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -             -      -           -           -           -           -            -            -           -            -           -              

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 2,95            0,00    -           -           0,66          -           0,57          -            -           1,72          -           -              

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 14,44          0,02    4,31          1,29         1,36          0,29          1,08          0,47          0,85          1,73          0,53          2,53            

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 51,42          0,08    1,88          4,81         8,53          2,50          12,37        4,09          5,37          4,37          4,16          3,34            

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -             -      -           -           -           -           -            -            -           -            -           -              

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -             -      -           -           -           -           -            -            -           -            -           -              

 - Đất chợ DCH 4,03            0,01    -           -           0,38          0,94          0,28          -            1,62          0,81          -           -              

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,30            0,01     0,54          0,73          0,60          0,98          1,46           0,42           1,28          0,99           0,66          0,64             

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,96            0,00     0,92          -            -            -            -             -             0,05          -             -            -              

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 726,34         1,08     26,15        62,26        98,45        93,57        84,36         74,10         64,63        131,84       43,45        47,54           

2.14 Đất ở tại đô thị ODT -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,17           0,03     0,62          0,45          16,34        0,42          0,40           0,91           0,50          0,33           0,26          0,94             

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 0,25            0,00     -            -            -            -            0,25           -             -            -             -            -              

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -              -       -            -            -            -            -             -             -            -             -            -              

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,32            0,00     -            0,02          -            -            -             -             -            1,30           -            -              

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.136,96      1,69     23,53        55,06        65,37        144,86      171,12       35,62         189,73      174,46       118,42      158,78         

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 492,84         0,73     -            56,00        54,73        31,18        110,69       99,11         98,12        25,38         1,44          16,18           

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 9,37            0,01     -            -            -            0,05          7,19           -             2,13          -             -            -              

3 Đất chưa sử dụng CSD -              -       



Tăng giảm (ha) Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3)       67.376,42         67.376,42                            -                     100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP       60.640,85         61.671,94 1.031,09                   101,70 

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA               73,54                49,33 -24,21                     67,08 

Trong đó:- Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK             167,01              237,68 70,67                   142,31 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN       59.772,12         60.754,74 982,63                   101,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS             349,74              351,71 1,97                   100,56 

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH             278,43              278,47 0,04                   100,01 

2 Đất phi nông nghiệp PNN         6.735,57           5.704,48 -1.031,09                     84,69 

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP               57,14                34,96 -22,18                     61,18 

2.2 Đất an ninh CAN                 7,82                  7,82                            -                     100,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             282,75                      -   -282,75                           -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN               75,00                      -   -75,00                           -   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD               26,92                16,04 -10,88                     59,58 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC             273,78              257,29 -16,49                     93,98 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                      -   0,00 #DIV/0!

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX               39,96                39,96                            -                     100,00 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT         3.409,62           2.950,89 -458,74                     86,55 

Trong đó

 - Đất giao thông DGT         1.584,89          1.225,15 -359,74                     77,30 

 - Đất thủy lợi DTL                5,50                 5,46 -0,04                     99,27 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                7,97                 2,84 -5,13                     35,63 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                5,91                 4,93 -0,98                     83,42 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD              52,88               47,15 -5,74                     89,16 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT              13,80               13,80                            -                     100,00 

 - Đất công trình năng lượng DNL         1.621,39          1.578,19 -43,20                     97,34 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                0,52                 0,52                            -                     100,00 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA              40,07                 2,95 -37,11                       7,36 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON              14,44               14,44                            -                     100,00 

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD              58,21               51,42 -6,79                     88,34 

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

 - Đất chợ DCH                4,03                 4,03                            -                     100,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                 8,68                  8,30 -0,38                     95,62 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV               17,82                  0,96 -16,85                        5,39 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT             873,57              726,34 -147,22                     83,15 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC               20,82                21,17 0,35                   101,68 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS                 0,25                  0,25                            -                     100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                 1,32                  1,32                            -                     100,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON         1.136,96           1.136,96                            -                     100,00 

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC             493,71              492,84 -0,87                     99,82 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                 9,37                  9,37 0,00                   100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD                    -                        -                              -   #DIV/0!

BIỂU 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƢỚC CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích (ha)
So sánhSTT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Tổng diện 

tích

Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình
Xã Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (6)=(7)+(8)+… (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (12) (13)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 67.376,42      2.508,71    5.290,20    3.961,86    9.495,42    9.378,85    4.304,11    7.459,40     7.775,23    4.964,92     12.237,74  

1 Đất nông nghiệp NNP 61.181,84      2.372,40    4.915,03    3.312,81    8.581,37    8.780,36    3.865,98    6.822,73     7.158,70    4.673,11     10.699,36  

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 49,33             -            -            -            16,40         26,12         4,17           -              -            -              2,64           

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 206,91           -            9,79           66,29         0,89           25,65         10,95         10,02          11,28         14,99          57,05         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 60.265,50      2.372,40    4.905,23    3.198,48    8.546,49    8.496,17    3.736,42    6.596,40     7.119,34    4.654,90     10.639,67  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 349,38           -            -            45,93         12,72         104,05       111,39       43,99          28,09         3,21            -            

1.8 Đất làm muối LMU -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 310,71           -            -            2,11           4,88           128,35       3,05           172,32        -            -              -            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.194,58        136,31       375,17       649,06       914,04       598,50       438,13       636,67        616,52       291,81        1.538,38    

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 34,96             -            -            4,95           -            -            -            30,01          -            -              -            

2.2 Đất an ninh CAN 9,82               0,20           0,20           7,62           0,20           0,20           0,60           0,20            0,20           0,20            0,20           

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,00             -            -            -            -            -            -            -              75,00         -              -            

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 28,81             0,52           0,89           8,21           2,30           3,30           3,35           2,31            6,20           1,29            0,44           

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 278,34           2,86           33,31         107,30       1,66           13,87         77,42         2,28            21,36         0,65            17,65         

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX 39,61             -            -            -            -            -            -            -              -            22,50          17,11         

BIỂU 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Tổng diện 

tích

Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình
Xã Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (6)=(7)+(8)+… (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (12) (13)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.174,31        63,17         163,65       216,35       636,76       202,31       120,22       231,93        163,73       100,39        1.275,80    

Trong đó

 - Đất giao thông DGT 1.332,68        48,05        107,06      177,52      162,98      169,79      104,33      180,06       139,25      89,30         154,34      

 - Đất thủy lợi DTL 5,46               1,93          -            0,50          -            2,96          0,06          -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,65               0,45          -            5,20          -            -            -            -             0,79          0,06           0,15          

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,91               0,30          0,11          1,26          0,32          0,52          0,26          0,34           2,18          0,31           0,30          

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 53,41             4,17          2,24          8,78          3,27          8,68          6,73          3,18           8,40          3,80           4,15          

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 13,66             0,07          2,31          1,75          -            1,18          1,63          2,37           2,82          -             1,53          

 - Đất công trình năng lượng DNL 1.619,98        -            1,26          9,41          464,40      0,83          0,13          35,75         0,10          0,14           1.107,96   

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,52               -            0,02          0,10          0,06          0,03          0,06          0,12           0,04          0,10           -            

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 40,07             -            35,75        1,55          -            0,57          0,45          -             1,75          -             -            

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 14,72             4,31          1,29          1,36          0,29          1,08          0,47          1,13           1,73          0,53           2,53          

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 77,21             3,88          13,60        8,53          4,50          16,37        6,09          7,37           5,87          6,16           4,84          

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất chợ DCH 4,03               -            -            0,38          0,94          0,28          -            1,62           0,81          -             -            

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 9,01               0,64           0,82           0,60           0,98           1,46           0,65           1,28            1,29           0,66            0,64           

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 22,02             3,24           -            4,35           -            -            3,35           7,78            3,30           -              -            

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 860,14           41,53         64,78 163,46 95,64 87,71 96,91 70,38 143,10 46,01 50,64

2.14 Đất ở tại đô thị ODT -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,95             0,62           0,45           16,12         0,42           0,40           0,91           0,50            0,33           0,26            0,94           

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 0,25               -            -            -            -            0,25           -            -              -            -              -            

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,32               -            0,02           -            -            -            -            -              1,30           -              -            



Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Tổng diện 

tích

Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình
Xã Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (6)=(7)+(8)+… (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (12) (13)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.136,96        23,53         55,06         65,37         144,86       171,12       35,62         189,73        174,46       118,42        158,78       

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 493,71           -            56,00         54,73         31,18         110,69       99,11         98,12          26,25         1,44            16,18         

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 9,37               -            -            -            0,05           7,19           -            2,13            -            -              -            

3 Đất chƣa sử dụng CSD -                 -            -            -            -            -            -            -              -            -              -            

II

1 Đất khu công nghệ cao KCN -                 

2 Đất khu kinh tế KKT -                 

3 Đất đô thị KDT -                 

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, 

khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
KNN 60.265,50      2.372,40 4.905,23 3.198,48 8.546,49 8.496,17 3.736,42 6.596,40 7.119,34 4.654,90 10.639,67

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất)
KLN -                 

6 Khu du lịch KDL -                 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT -                 

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp)
KPC 75,00             75,00

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC -                 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 28,81             0,52 0,89 8,21 2,30 3,30 3,35 2,31 6,20 1,29 0,44

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV -                 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 3.087,11        136,12 240,61 334,83 390,91 390,44 243,93 322,59 407,51 209,22 410,95

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON 317,95           2,86 33,31 107,30 1,66 13,87 77,42 2,28 21,36 23,15 34,76

CÁC KHU CHỨC NĂNG (Không tổng hợp vào tổng diện tích tự nhiên)



Xã 

Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân

Xã Bù 

Nho

Xã Long 

Bình

Xã 

Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9) (10) (11)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 490,10               21,55   62,258  123,59  15,63    13,30   37,14    85,37    99,98   12,86  18,42      

Trong đó: -                     

1.1 Đất lúa nước LUA/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 27,72                 -       -        -        -        -       27,72    -        -       -      -         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 460,05               21,55   62,26    121,26  15,63    13,30   9,42      85,37    99,98   12,86  18,42      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 2,33                   -       -        2,33      -        -       -        -        -       -      -         

1.8 Đất làm muối LMU/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

1.9 Đất nông nghiệp khác PNK/PNN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 32,24                 -       -        -        -        29,19   3,05      -        -       -      -         

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN -                     -       -        -        -        -       -        -        -       -      -         

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP -                     

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS -                     

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU -                     

2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS -                     

2.6 Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất cây hàng năm khác CLN/HNK -                     

2.7 Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác CLN/NKH 29,19                 -       -        -        -        29,19   -        -        -       -      -         

2.8 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RPH/NKR(a) -                     

2.9 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
RDD/NKR(a

)
-                     

2.10 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a) -                     

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

BIỂU 07/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Đơn vị tính: ha

STT



Xã 

Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân

Xã Bù 

Nho

Xã Long 

Bình

Xã 

Long Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT

2.11 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nông nghiệp khác HNK/NKH 3,05                   -       -        -        -        -       3,05      -        -       -      -         

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 0,22                   -       -        0,22      -        -       -        -        -       -      -         

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở



Tổng diện 

tích

Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình

Xã Long 

Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (6)=(7)+(8)+… (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (12) (13)

1 Đất nông nghiệp NNP 429,95           0,20          41,73        21,52        11,08        4,30          1,88          34,42         296,02      7,55           11,26        -           

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            -           

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 427,62           0,20          41,73        19,19        11,08        4,30          1,88          34,42         296,02      7,55           11,26        

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2,33               -            -            2,33          -            -            -            -             -            -             -            

1.8 Đất làm muối LMU -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,62               -            0,47          1,20          0,48          0,40          0,43          0,71           0,28          0,45           0,20          

Trong đó -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.1 Đất quốc phòng CQP -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.2 Đất an ninh CAN -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

Trong đó -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất giao thông DGT -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất thủy lợi DTL -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất công trình năng lượng DNL -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất cơ sở tôn giáo TON -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

BIỂU 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Đơn vị tính: ha



Tổng diện 

tích

Xã Bình 

Sơn

Xã Bình 

Tân
Xã Bù Nho

Xã Long 

Bình

Xã Long 

Hà

Xã Long 

Hưng

Xã Long 

Tân

Xã Phú 

Riềng

Xã Phú 

Trung

Xã Phước 

Tân

(1) (2) (3) (6)=(7)+(8)+… (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (12) (13)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

 - Đất chợ DCH -                -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4,62               -            0,47          1,20          0,48          0,40          0,43          0,71           0,28          0,45           0,20          

2.14 Đất ở tại đô thị ODT -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC -                 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -                 -            -            -            -            -            -            -             -            -             -            

3 Đất chƣa sử dụng CSD -                 



 Diện tích 

KHSDĐ 

2024 

Sử dụng 

vào loại đất

1 Các công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

2 Các công trình, dự án cấp huyện

2.1 Các công trình, dự án thu hồi đất

a Đất an ninh

1 Trụ sở công an xã Bình Sơn 0,20         0,20 CLN Bình Sơn

2 Trụ sở công an xã Bình Tân 0,20         0,20 CLN Bình Tân

3 Trụ sở công an xã Bù Nho 0,20         0,20 CLN Bù Nho

4 Trụ sở công an xã Phú Trung 0,20         0,20 CLN Phú Trung

5 Trụ sở công an xã Long Hưng 0,20         0,20 CLN Long Hưng

6 Trụ sở công an xã Long Hà 0,20         0,20 CLN Long Hà

7 Trụ sở công an xã Long Bình 0,20         0,20 CLN Long Bình

8 Trụ sở công an xã Phú Riềng 0,20         0,20 CLN Phú Riềng

9 Trụ sở công an xã Long Tân 0,20         0,20 CLN Long Tân

10 Trụ sở công an xã Phước Tân 0,20         0,20 CLN Phước Tân

b Đất thương mại, dịch vụ

1
Thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng các trụ sở khối cung 

cấp dịch vụ (Ngân hàng, bưu chính, …)
2,45 2,45 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2 Thu hồi đất thực hiện khu thương mại dịch vụ 2,40 2,40 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

c Đất giao thông

1 Đường ĐT741 (mở rộng) 9,85 9,85 CLN, ONT
Bình Tân, Long Hưng, 

Bù Nho, Phú Riềng
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2 Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân 7,00 2,00 CLN Long Tân, Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

3
Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã Long Bình) - Bù Gia 

Mập (xã Bình Thắng)
8,00 8,00

DGT, 

CLN, ONT
Long Bình  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

4
Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng 

(Hớn Quản)
26,00 17,00

DGT, 

CLN, 
Long Tân, Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

5 Nâng cấp Đường Phú Riềng - Phú Trung (đi Bù Đăng) 8,40 4,00
DGT, 

CLN, ONT
Phú Riềng, Phú Trung  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

6 Nâng cấp sửa chữa đường Bình Tân Phước Tân 0,79 0,79 CLN Bình Tân, Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

7 Đường trục chính khu Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng 2,90 2,90
DGT, 

CLN, ONT
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

8
Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Tân Phú 1 

Khu TTHC huyện
1,00 1,00 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

9 Đường Bù Nho - Phước Tân (Mở rộng đầu tuyến) 0,50 0,50 CLN, Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

10
Xây dựng đường liên xã Phú Trung - Phước Tân (Kết nối ĐH312 - 

đường thôn Đồng Tháp, Phước Tân ĐT759)
38,00 10,00

CLN, 

ONT, DGT

Phú Riềng, Phú Trung, 

Phước Tân
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

11 Đường liên thôn Phước Hòa - Phước Tân 0,90 0,90 CLN Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

12 Đường QH số 42 0,31 0,31 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

 Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm

 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

BIỂU 10/CH
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13 Xây dựng đường liên xã Phú Trung - Phước Tân 22,90 4,40 CLN, ONT Phú Trung, Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

14

GPMB, ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình Xây 

dựng đường từ dọc Sông Bé từ giáp ranh huyện Đồng Phú đến 

đường kết nối 2 KCN Long Tân - Long Hà

15,50 14,50
CLN, NTS, 

ONT

Long Tân , Long Hà, 

Long Bình
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

15
Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng 

đường dọc Sông Bé - Giai đoạn 2
25,00 10,00

CLN, 

SON, ONT

Long Tân, Long Hà, 

Long Bình
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

16
Xây dựng láng nhựa đường ĐT 741 (gần Công ty cao su Phước 

Long) đến đường ĐT 759 (khu vực Long Điền Long Phước)
1,50 1,50 CLN Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

17
Xây dựng đường láng nhựa từ ĐT 741 đến đường vòng quanh núi 

Bà Rá, thị xã Phước Long)
1,50 1,50 CLN, Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

18
Xây dựng đường vào Nhà văn hóa thôn Phú Tâm, xã Phú Trung( 

Công trình phụ trợ)
0,10 0,10 CLN Phú Trung  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

19
Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường gom (đoạn 2) 

TTHC huyện Phú Riềng
4,10 1,50 CLN, ONT Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

20
Xây dựng đường kết nối từ Bù Nho đi Phước Tân qua TTHC huyện 

Phú Riềng hướng về cầu Long Tân – Tân Hưng Hớn Quản
19,00 19,00

DGT, 

CLN, ONT
Long Tân, Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

21
Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường N8 TTHC 

huyện Phú Riềng
1,70 1,70

DGT, 

CLN, NTS
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

22
Xây dựng đường vòng quanh và cải tạo long hồ Bàu Lách gắn với 

phát triển du lịch Phú Riềng
28,40 28,40

CLN, 

MNC, NTS
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

23
San lấp mặt bằng và xây dựng đường D9, D6, D5a Khu TDC TTHC 

huyện
0,97 0,97 CLN, ONT Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

24 Xây dựng đường Tân Phú D6, D5a Khu TĐC TTHC huyện 0,12 0,12 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

25
Xây dựng đường D6, D5a (nối tiếp khu TĐC) Khu TĐC TTHC 

huyện
1,10 1,10 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

26 Xây dựng đường N4 (ĐT.741 – D7) Khu TTHC huyện 0,90 0,90 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

27 Xây dựng đường gom khu TTHC huyện 0,20 0,20 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

28
Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường D7, D6b, D6c Khu 

TTHC huyện
0,25 0,25 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

29
Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước đường D6 (N6-N7), 

N6 (ĐT741-D5c, D6-D9)
0,50 0,50 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

30 Đường giao thông các hộ dân tại thôn Tân Hiệp xã Bù Nho 0,33 0,33 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

31 Đường huyện Long Bình – Bình Sơn 10,68 10,68 CLN, ONT Long Bình, Bình Sơn  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

32 Xây dựng đường từ trường cấp II-III Long Phú đi xã Bình Tân 20,50 20,50
CLN, 

ONT, SON

Bù Nho, Phú Riềng, 

Bình Tân
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

33
Nâng cấp MR đường trước UBND xã Long Tân đến đường kết nối 

2 KCN Long Tân – Long Hà
1,00 1,00 CLN, ONT Long Tân – Long Hà  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

34
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Long Hưng đi Bình Sơn, huyện 

Phú Riềng
10,15 10,15

CLN, 

SON, ONT
Long Hưng, Bình Sơn  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

35
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Long Hưng đi Long Bình, huyện 

Phú Riềng
20,30 20,30

CLN, 

SON, ONT
Long Hưng, Long Bình  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 
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36
Xây dựng hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng khu 

dân cư Phú Riềng
13,90 13,90

CLN, 

SON, ONT
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

37
Đường giao thông nông thôn thôn Phú Bình đến trung tâm xã: 

Đoạn 2 Từ QL14 đến tiếp giáp ĐT 753B dài 500m
0,70 0,70 CLN, ONT Phú Trung  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

38 Đường ĐT 759 ông Nhi (đoạn ông Sám đến ông Nhi) 2,00 2,00 CLN, ONT Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

40
Nâng cấp thảm nhựa, lát vỉa hè đường ĐH 312 đoạn trước đền thờ 

Vua Hùng huyện Phú Riềng
1,33 1,33 CLN, ONT Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

d  Đất xây dựng cơ sở y tế

1 Trụ sở Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng 0,20 0,20 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

e Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

1
Xây dựng 4 phòng học lầu trường TH Phú Riềng B điểm thôn Phú 

Thuận
0,02 0,02 CLN Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2
Xây dựng 10 phòng học lầu trường TH và THCS Trần Phú điểm 

thôn Bình Trung
0,04 0,04 CLN Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

3 Xây dựng 6 phòng học lầu trường TH Vừ A Dính điểm lẻ thôn 7 0,06 0,06 CLN Long Bình  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

4 Xây dựng 03 phòng học Trường TH Long Hà C (điểm Phu Mang 1) 0,01 0,01
CLN, 

ONT, SON
Long Hà  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

5
Xây cổng, hàng rào, làm đường bê tông điểm thôn 9, Trường Mẫu 

giáo Tuổi Thơ
0,09 0,09 CLN Long Bình  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

6
Xây dựng 04 phòng học lầu trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (Điểm lẻ 

Thôn 9)
0,21 0,21 CLN Long Bình  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

f Đất công trình năng lượng

1
Đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long - trạm 110kV Đồng 

Xoài
0,53 0,53 CLN

Bình Tân, Long Hưng, 

Bù Nho, Phú Riềng, 

Long Tân

 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2
Trạm 110 KV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối trạm 110 KV Phú 

Riềng
0,23 0,23 CLN Bù Nho, Long Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

3
Trạm 110 KV Đức Liễu và ĐD 110KV trạm 110KV Bù Đăng - 110 

KV Đức Liễu
0,80 0,80 CLN Phú Trung  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

4 Lộ ra 110 KV từ trạm từ trạm 220kv Phước Long (2 mạch) 0,93 0,93 CLN Bù Nho, Phước Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

5 Lộ ra 110 KV từ trạm từ trạm 220kv Phước Long (4 mạch) 0,16 0,16 CLN Bù Nho, Long Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

6
Đầu tư kéo điện trung thế tại Thôn 6, xã Long Tân (Thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số)
0,02 0,02 CLN Long Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

7 Nhánh rẽ và trạm 110kV thủy điện Long Hà 1,80 1,80 CLN, SON Long Hà  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

g Đất thương mại dịch vụ

1 Đất quy hoạch phát triển các khu đô thị 288,23 288,23 CLN Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

i  Đất bãi thải xử lý chất thải

1
Dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại 

Phú Riềng
35,75 35,75

ONT, 

DGT, CLN
Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

k Đất sinh hoạt cộng đồng

1 NVH thôn Phước Tân 0,04 0,04 CLN Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 
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2 NVH thôn Bình Hiếu 0,05 0,05 TIN Bình Tân  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

3
Xây dựng Nhà văn hóa và đường vào nhà văn hóa thôn Phú Tâm, 

xã Phú Trung
0,40 0,40 CLN Phú Trung  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

l Đất khu vui chơi giải trí công cộng

1 Xây dựng công viên - Quảng trường trung tâm huyện 2,71 2,71
CLN, 

SON, NTS, 
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2 Xây dựng Công viên - Quảng trường TTHC huyện 2,80 2,80
DGT, 

CLN, 
Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

l Đất ở tại nông thôn

1 Thu hồi đất thực hiện khu tái định cư 2,30 2,30 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2 Khu dân cư Nam Phú Riềng 19,15 19,15
CLN, NTS, 

DGT, ONT
Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

3 Khu đô thị TMDV Phú Riềng Đỏ 2 (giai đoạn 1) 273,30 273,30 CLN Phú Riềng  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

4 Thu hồi đất thực hiện đấu giá tạo quỹ phát triển hạ tầng cho huyện 13,00 13,00 CLN Bù Nho  Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND T ngày 08/12/2023 

2.2 Các công trình, dự án Bán đấu giá quyền sử dụng đất (18 hạng mục)              -   

1

BĐG Khu TTHC huyện (từ A3-54 đến A1-59) GĐ: 10, Cụm 1 (A3-54; A3-

55,A3-56: 23 lô) và Cụm 2 (A3-57; A3-58 và A1-59: 27 lô)         1,27           1,27 CLN Bù Nho
Kế hoạch số 35/KH-UBND H.PR ngày 01/03/2023 và Quyết 

định số 952/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện PR

2
BĐG Khu TTHC huyện (từ A3-60 đến A1-65) GĐ: 11,cụm 1 (A3-60;A3-

61;A3-62: 23 lô); cụm 2 (A3-63;A3-64 và A1-65: 28 lô)
        1,30        0,58           1,30 CLN Bù Nho

Kế hoạch số 35/KH-UBND H.PR ngày 01/03/2023 và Quyết 

định số 953/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện PR

3

Đất Khu phân Lô B1, B2, B3  Trung tâm hành chính xã Long Tân, Cụm đất 

ở liền kề cụm B1: 59 lô, Cụm đất ở liền kề cụm B2: 19 lô, Cụm đất ở liền 

kề cụm B2.1: 20 lô, Cụm đất ở liền kề cụm B3: 28 lô.

        1,80           1,80 CLN Long Tân
Kế hoạch số 35/KH-UBND H.PR ngày 01/03/2023 và Quyết 

định số 951/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện PR

4 BĐG Khu dân cư thôn 3 và Khu trung tâm xã Long Hưng         1,20           1,20 CLN Long Hưng Kế hoạch số 35/KH-UBND H.PR ngày 01/03/2023

5
BĐG sau thu hồi, xây dựng CSHT KDC 10 ha huyện Phú Riềng (Khu dân 

cư Phú Riềng 13,9ha)
      13,90         13,90 CLN Bù Nho

Công văn số 499/BQ:-QHXD ngày 24/6/2019 của Ban Quản lý 

khu kinh tế tỉnh Bình Phước; Căn cứ Công văn số 1257/UBND-

SX ngày 02/10/2019 của UBND huyện Phú Riềng, Quyết định 

1983/QĐ-UBND ngày 19/8/2020

6 Bán đấu giá KDC Bù Nho       89,16         89,16 CLN Bù Nho

Thông báo số 370/TB-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 

về kết luận cuộc họp giữa UBND tỉnh và Tập đoàn công 

nghiệp cao su Việt Nam, Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020 

7 Bán đấu giá KDC Long Điền       29,80         29,80 CLN Bình Sơn

Thông báo số 370/TB-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh 

về kết luận cuộc họp giữa UBND tỉnh và Tập đoàn công 

nghiệp cao su Việt Nam , Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020

8 Bán đấu giá KDC Bắc Long Hưng       45,95         45,95 CLN, BHK Long Hưng

Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 23/1/2024 của 

UBND tỉnh
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9 BĐG Khu TTHC huyện (từ A3-54 đến A1-59) GĐ: 09 (28 lô)         0,67           0,67 CLN Bù Nho Kế hoạch số 35/KH-UBND H.PR ngày 01/03/2023

10
BĐG Đất Quy hoạch phát triển các khu đô thị - Khu Đô thị TMDV Phú 

Riềng Đỏ 2
    273,30       273,30 CLN Phú Riềng

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 của UBND 

tỉnh và Kế hoạch 349/KH-UBND ngày 24/11/2022 của UBND 

tỉnh

11 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-29 đến A3-32 gđ12)         0,88           0,88 CLN Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

12 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-25 đến A3-28 gđ13)         0,98           0,98 CLN Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

13 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-21 đến A3-24 gđ14)         0,94           0,94 CLN Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

14 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-17 đến A3-20 gđ15)         0,98           0,98 CLN Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

15 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-13 đến A3-16 gđ16)         1,04           1,04 CLN, BHK Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

16 BĐG  Khu TTHC huyện (A3-11 đến A3-12 và B1-2 đến B1-4 gđ17)         1,75           1,75 CLN Bù Nho Quyết định số 3644/QĐ-UBND H.PR ngày 27/11/2017

17 BĐG Khu đất UBND xã Bù Nho cũ 0,22           0,22 TSC Bù Nho Kế hoạch BĐG của huyện

18 BĐG Khu đất gần trường mầm non Bù Nho 0,85           0,85 CLN Bù Nho Kế hoạch BĐG của huyện

19 Khu dân cư đô thị Phú Cường (01 lô còn lại - LH17) 0,02 0,02 CLN Phú Riềng Kế hoạch BĐG của huyện

2.3 Các dự án giao đất trong năm 2023 (20 hạng mục)              -   

a Đất thương mại dịch vụ

1 Trụ sở làm việc Nông trường Phước Bình - Nông trường Bình Tân         1,20           1,20 SKC Bình Tân

2 Trụ sở làm việc Nông trường Long Tân         1,30           1,30 SKC Long Tân

3 Trụ sở làm việc Nông trường Long Bình         0,82           0,82 SKC Long Bình

b Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

c Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

1 Trường MG Vành khuyên (1 vị trí)         0,05           0,05 DGD Long Hà Cv 2623/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/9/2021

2 Điểm lẻ trường Trần Phú         0,23           0,23 DGD Phước Tân Cv 1756/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/7/2021

3 Trường tiểu học Chu Văn An (2 vị trí)         0,38           0,38 DGD Phước Tân Cv 3469/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/12/2021

4 Trường Mầm non Bù Nho         0,71           0,71 DGD Bù Nho CV 2111/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2022

5 Trường Tiểu học Phú Riềng B         0,46           0,46 DGD Phú Riềng CV 2111/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2022

6 Trường tiểu học Long Phú         0,75           0,75 DGD Bù Nho CV 3008/STNMT-CCQLDD ngày 17/11/2023

7 Trường THPT Ngô Quyền         1,83           1,83 DGD Long Hà CV 1416/STNMT-CCQLDD ngày 14/6/2023

8 Trường mẫu giáo Hướng Dương         0,09           0,09 DGD Bình Tân CV 1687/STNMT-CCQLDD ngày 10/7/2023

9 Trường tiểu học Lê Văn Tám         0,51           0,51 DGD Bình Tân CV 1685/STNMT-CCQLDD ngày 10/7/2023

d Đất cơ sở tôn giáo

1 Giao đất Chùa Long Sơn         0,22           0,22 TON Bình Sơn CV 3022/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/12/2022

2 Chùa Thanh Tân         0,28           0,28 TON Long Tân CV 1976/STNMT-CCQLDD ngày 09/8/2023

e Đất sinh hoạt cộng đồng

1 NVH thôn 1 (Cấp GCNQSDĐ)         0,22           0,22 DSH Long Hưng

2 NVH thôn 2 (Cấp GCNQSDĐ)         0,10           0,10 DSH Long Hưng

3 NVH thôn 3 (Cấp GCNQSDĐ)         0,12           0,12 DSH Long Hưng

4 NVH thôn 7 (Cấp GCNQSDĐ)         0,06           0,06 DSH Long Hưng

5 NVH thôn 10 (Cấp GCNQSDĐ)         0,04           0,04 DSH Long Hưng

2.4
Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất mà không thu hồi đất (44 hạng 

mục)
             -   

a Đất cụm công nghiệp

1 Cụm công nghiệp Phú Riềng       75,00         75,00  CLN Phú Riềng Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng
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b Đất thương mại, dịch vụ

1 Cây xăng Công ty TNHH MTV Ngọc Trân Trương         0,15           0,15 CLN Long Hưng QĐCT số 386/QĐ-UBND T ngày 04/3/2019

2 Công ty TNHH TM xăng dầu Vương Vấn         0,07           0,07 CLN Phước Tân
CV 409/Sở KHĐT-ĐKKD ngày 10/3/2022, dự án đang được 

thẩm định

3 Cây xăng Hoàng Kim         1,10           1,10 CLN Phước Tân QĐCT số 2000/QĐ-UBND T ngày 24/9/2019

4 Công ty TNHH TM XNK xăng dầu Tây Nam         0,06           0,06 CLN Phước Tân QĐCTĐT số 1847/QĐ-UBND T ngày 3/9/2019

5 Công ty TNHH Xăng dầu An Thắng         0,09           0,09 CLN Phú Riềng Nhu cầu CMĐ của tổ chức

6 Cây xăng Điểu Khinh         0,30           0,30 CLN Bình Sơn Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

c Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bê Tông Phan 

Nguyễn
        0,35           0,35 CLN Phú Trung Nhu cầu CMĐ của tổ chức

2 Công ty CP tự động hóa CPM         1,57           1,57 CLN BìnhTân QĐCT số 2984/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh

3 Công ty TNHH MTV TMSXXNK Mai Tư Quăn         3,54           3,54 CLN BìnhTân QĐCT số 3228/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh

4 Công ty cổ phần Tập đoàn Hanfimex         1,49           0,98 CLN Phước Tân Nhu cầu của Công ty 

5 CSSX Vũ Khắc Minh         0,20           0,13 CLN Bình Sơn Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

6 CSSX Hoàng Kim Mạnh         0,50           0,33 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

7 CSSX Huỳnh Văn Chung         0,56           0,37 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

8 CSSX Nguyễn Hoàng Duy         0,96           0,63 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

9 CSSX Nguyễn Hoàng Duy         0,40           0,26 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

10 CSSX Nguyễn Hoàng Duy         0,46           0,30 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

11 CSSX Nguyễn Hoàng Duy         1,00           0,66 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

12 CSSX Nguyễn Văn Thuyết         0,40           0,26 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

13 CSSX Nguyễn Văn Hùng         0,29            -             0,19  CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

14 CSSX Lê Ngọc Nghị         0,44           0,29 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

15 CSSX Nguyễn Thị Hường         0,50           0,33 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

16 CSSX Hồ Văn Vũ         0,68           0,45 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

17 CSSX Lê Văn Lít         1,30           0,86 CLN Bù Nho Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

18 CSSX Lê Văn Lít         4,00           2,64 CLN Bù Nho Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

19 CSSX Nguyễn Huyền Nhung         1,20           0,79 CLN Long Hà Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

20 CSSX Nguyễn Huyền Nhung         0,70           0,46 CLN Long Hà Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

21 CSSX Vũ Huy Thiện         0,30           0,30 CLN Phú Riềng Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

22 CSSX Phạm Thị Thu Thủy         4,65           3,07 CLN Phú Riềng Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

23 CSSX Nguyễn Dũng         1,00           0,66 CLN Phước Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

24 CSSX Phùng Văn Sâm         0,75           0,49 CLN Phước Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

25 CSSX Phùng Văn Sâm         1,17           0,77 CLN Phước Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

26 CSSX Vũ Thị Nga         0,08           0,05 CLN Long Hưng Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

27 CSSX Vũ Thị Nga         0,08           0,05 CLN Long Hưng Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

28 CSSX Nguyễn Thị Hiền         0,20           0,13 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

29 CSSX Nguyễn Thị Hường         0,50           0,33 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

30 CSSX Nguyễn Đức Hoàn         0,10           0,10 CLN Phú Riềng Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân
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31 CSSX Nguyễn Văn Huy         0,10           0,10 CLN Bình Sơn Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

32 CSSX Nguyễn Hữu Bảo         0,30           0,30 CLN Bình Sơn Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

33 CSSX Từ Thị Hải         0,30           0,30 CLN Phú Trung Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

34 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước) KDC Bù Nho         0,27           0,27 CLN Bù Nho

35 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước) KDC Long Điền         0,14           0,14 CLN Bình Sơn

36 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước) KDC Bắc Long Hưng         0,16           0,16 CLN Long Hưng

d Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

1 Trường Mẫu giáo Phước Tân điểm Bình Trung         0,14           0,14 DTT Phước Tân Nhu cầu sử dụng đất của xã

e Đất công trình năng lượng

1 Thủy điện Long Hà (chủ yếu kết hợp với mặt nước)       34,48         34,48  CLN, SON 
Long Hà, Long Tân, Long 

Bình

CV số 312/2020/CV-PM ngày 03/12/2020 của tập đoàn Phú 

Minh

2 Trạm biến áp 220KV Phước Long và đấu nối         4,64            -             4,64  CLN Bù Nho Nhu cầu CMĐ của tổ chức

f Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1 Nghĩa trang xã Bình Tân         6,79           6,79 CLN Bình Tân Nhu cầu CMĐ của xã

2 MR Nghĩa địa NT 5         2,00           2,00 CLN Bình Sơn Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

3 MR Nghĩa trang công nhân NT 8         2,00           2,00 CLN Bình Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

4 MR Nghĩa trang công nhân NT 3         2,00           2,00 CLN Long Bình Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

5 Nghĩa địa công nhân NT6-1         2,00           2,00 CLN Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

6 Nghĩa địa công nhân NT6-2         2,00           2,00 CLN Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

7 MR Nghĩa trang công nhân NT 4         2,00           2,00 CLN Long Hưng Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

8 MR Nghĩa trang công nhân NT 9         2,00           2,00 CLN Long Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

9 MR Nghĩa trang công nhân NT PRĐ 1         1,50           1,50 CLN Phú Riềng Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

10 MR Nghĩa trang công nhân NT NGTR 3         2,00           2,00 CLN Phú Trung Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

11 MR Nghĩa trang công nhân NT NGTR 2         1,50           1,50 CLN Phước Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

g Đất sinh hoạt cộng đồng

1 NVH thôn 5         0,13           0,13 CLN Long Hưng Nhu cầu CMĐ của xã

2 NVH thôn 8         0,10           0,10 CLN Long Hưng Nhu cầu CMĐ của xã

3 NVH thôn Sơn Hà 2         0,10           0,10 CLN Bình Sơn Nhu cầu CMĐ của xã

h Đất khu vui chơi giải trí công cộng

1 Công viên cây xanh lô 104-NT Long Tân         7,73           7,73 CLN Long Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

i Đất nông nghiệp khác

1 Trại chăn nuôi Hòa Phước       29,19         29,19 CLN Long Hà CV 409/Sở KHĐT-ĐKKD ngày 10/3/2022

j Đất giao thông

1 Đường sản xuất thôn Phu Mang 3, xã Long Hà         0,78           0,78 CLN Long Hà
CV 321/UBND-SX ngày 28/02/2024 của UBND huyện Phú 

Riềng

k Đất ở tại nông thôn

1 Nhu cầu đất ở tại các xã       33,88            -           33,88  CLN Các xã Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân

2.5 Các vị trí sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167 (22 hạng mục)              -   

1 Xây dựng NVH thôn Sơn Hà 2         0,08           0,08  DSH Xã Bình Sơn Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

2 Xây dựng NVH thôn 2         0,14           0,14 DSH Xã Long Bình Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

3 Nhà văn hóa thôn 4         0,07           0,07  DSH Xã Long Bình Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

4 Sân thể dục thể thao         0,06           0,06  DTT Xã Bình Sơn Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng
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5 Khu vui chơi giải trí         0,06           0,06  DKV Xã Bình Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

9 Khu vui chơi giải trí         1,43           1,43  DKV Xã Bình Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

7 Xây dựng chợ         0,64           0,64 DCH Xã Bình Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

19 Trung tâm văn hóa thôn 1,3         0,22           0,22  DVH Xã Long Bình Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

19 Nhà văn hóa thôn 6         0,13           0,13  DSH Xã Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

14 Khu vui chơi văn hóa, thể dục thể thao         0,70           0,70 DTT Xã Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

11 Trạm y tế xã Long Bình         0,14           0,14  DYT Xã Long Bình Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

12 Trường MG Vành Khuyên         0,20           0,20  DGD Xã Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

13 Trung tâm VH TDTT         0,77           0,77 DVH Xã Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

14 Trụ sở HTX Long Hà         0,45           0,45  DTS Xã Long Hà Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

15 Trụ sở CA         0,57           0,57  CAN Xã Long Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

16 Khu văn hóa TDTT         0,96           0,96 DVH Xã Long Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

17 Nhà văn hóa thôn 2         0,16           0,16  DSH Xã Long Tân Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

18 Nhà văn hóa thôn Phú Lợi         0,09           0,09 DSH Xã Phú Riềng Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

19 Nhà văn hóa thôn Phú Vinh         0,36           0,36  DSH Xã Phú Riềng Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

20 XD nhà văn hóa có khu thể dục thể thao thôn Phú Tâm         0,34           0,34 DSH Xã Phú Trung Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

21 Nhà SH cộng đồng thôn Tân Hiệp 1         0,25           0,25  DSH Xã Bù Nho Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng

22 Xây dựng trụ sở UB xã Phú Trung         0,79           0,79  TSC Xã Phú Trung Nhu cầu của Công ty cao su Phú Riềng



Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

TỔNG DIỆN TÍCH (1+2+3) 60.265,50  100,00  75,00      100,00   28,81    100,00   3.087,11   100,00  317,95  100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 60.265,50  100,00  -         -         -        -         2.258,23   73,15    -        -       

1.1 Đất trồng lúa LUA -        -         -         -       -       

Trong đó:- Đất chuyên trồng lúa nước LUC -        -         -         -       -       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -        -         -         -       -       

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 60.265,50  100,00  -         -         2.258,23   73,15    -       

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH -        -         -         -       -       

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD -        -         -         -       -       

1.4 Đất rừng sản xuất RSX -        -         -         -       -       

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -        -         -         -       -       

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS -        -         -         -       -       

1.8 Đất làm muối LMU -        -         -         -       -       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -        -         -         -       -       

2 Đất phi nông nghiệp PNN -             -        75,00      100,00   28,81    100,00   828,88      26,85    317,95  100,00  

2.1 Đất quốc phòng CQP -        -         -         -       -       

2.2 Đất an ninh CAN -        -         -         -       -       

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -        -         -         -       -       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -        75,00      100,00   -         -       -       

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -        -         28,81    100,00   -       -       

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC -        -         -         -       278,34  87,54    

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -        -         -         -       -       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX -        -         -         -       39,61    12,46    

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT -             -        -         -         -        -         263,66      8,54      -        -       

 - Đất giao thông DGT -       -        -        203,18      6,58     -       

 - Đất thủy lợi DTL -       -        -        -       -       

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH -       -        -        0,66         0,02     -       

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT -       -        -        2,47         0,08     -       

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD -       -        -        36,23       1,17     -       

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT -       -        -        9,09         0,29     -       

 - Đất công trình năng lượng DNL -       -        -        -       -       

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV -       -        -        0,39         0,01     -       

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -       -        -        -       -       

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -       -        -        -           -       -       

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA -       -        -        -       -       

 - Đất cơ sở tôn giáo TON -       -        -        11,63       0,38     -       

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD -       -        -        -       -       

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -       -        -        -       -       

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -       -        -        -       -       

 - Đất chợ DCH -       -        -        -           -       -       

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -        -         -         -       -       

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT -        -         -         553,59      17,93    -       

2.12 Đất ở tại đô thị ODT -        -         -         -       -       

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -        -         -         4,49          0,15      -       

2.14 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS -        -         -         -            -       -       

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -        -         -         -       -       

2.16 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -        -         -         7,12          0,23      -       

2.17 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -        -         -         -            -       -       

Mã

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu sản xuất nông 

nghiệp (chuyên 

trồng lúa nước, 

trồng cây lâu năm)

BIỂU 11/CH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG  CỦA HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƢỚC

Khu thương mại - 

dịch vụ

Khu dân cư nông 

thôn

Khu ở, làng nghề, 

sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn
STT Chỉ tiêu



Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Mã

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu sản xuất nông 

nghiệp (chuyên 

trồng lúa nước, 

trồng cây lâu năm)

Khu thương mại - 

dịch vụ

Khu dân cư nông 

thôn

Khu ở, làng nghề, 

sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn
STT Chỉ tiêu

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -        -         -         0,02          0,00      -       

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -        -         -         -       -       

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC -        -         -         -       -       

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -        -         -         -       -       

3 Đất chưa sử dụng CSD -        -         -         -       -       



Biểu 13/CH

Lấy vào các loại đất

 Diện tích năm 

2023 
 NNP  LUA  LUC  HNK  CLN  RPH  RDD  RSX  RSN NTS  LMU  NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 67.376,42       

1 Đất nông nghiệp NNP 61.671,94       61.181,84   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        32,24         490,10         -           2,00      -           75,00       11,49    21,98    -        -          218,81      102,91      

1.1 Đất trồng lúa LUA 49,33                              -   49,33      -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC -                                -   -         -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 237,68                        3,05 -          -       206,91  -             -            -            -            -            -            -        3,05                      27,72 -           -        -           -           3,14      0,16      -        -          2,65          -            

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 60.754,74                 29,19 -          -       -        60.265,50   -            -            -            -            -            -        29,19                  460,05 -           2,00      -           75,00       8,35      21,83    -        -          213,83      102,62      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -                                 -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                                 -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -                                 -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN -                                -   -         -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -           -            

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 351,71                            -   -          -       -        -             -            -            -            -            349,38      -        -                         2,33 -           -        -           -           -        -        -        -          2,33          0,29          

1.8 Đất làm muối LMU -                                 -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 278,47                            -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        278,47                        -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.704,48         -             -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -            5.704,48      -           -        -           -           1,28      0,35      -        -          4,62          4,62          

2.1 Đất quốc phòng CQP 34,96                              -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   34,96       -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.2 Đất an ninh CAN 7,82                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           7,82      -           -           -        -        -        -          -            -            

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,04                              -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           16,04    -        -        -          -            -            

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 257,29                            -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                         1,28 -           -        -           -           1,28      256,01  -        -          -            -            

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                             -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm SKX 39,96                              -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                         0,35 -          -       -           -          -       0,35     -       39,61      -            -            

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2.950,89                         -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -            -              -          -       -           -          -       -       -       -         2.950,89   -            

-  - Đất giao thông DGT 1.225,15                         -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            1.225,15   

-  - Đất thủy lợi DTL 5,46                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,84                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,93                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 47,15                             -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 13,80                             -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                         0,14 -          -       -           -          -       -       -       -         0,14          -            

-  - Đất công trình năng lượng DNL 1.578,19                         -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,52                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                                 -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT -                                 -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

-  - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 2,95                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 14,44                             -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
NTD 51,42                             -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -                                 -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                                 -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

 - Đất chợ DCH 4,03                               -   -          -       -       -             -            -            -            -            -           -       -                            -   -          -       -           -          -       -       -       -         -            -            

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                                 -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,30                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,96                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 726,34                            -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                         4,62 -           -        -           -           -        -        -        -          4,62          4,62          

2.14 Đất ở tại đô thị ODT -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,17                              -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                         0,22 -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 0,25                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,32                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.136,96                         -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 492,84                            -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 9,37                                -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -           -        -           -           -        -        -        -          -            -            

3 Đất chưa sử dụng CSD -                                  -   -          -       -        -             -            -            -            -            -            -        -                            -   -          -       -           -           -        -        -        -          -            -            

Cộng tăng -             -         -       -       -             -            -            -            -           -           -       32,24        490,10      -          2,00      -           75,00       12,77    22,33    -       -         223,42      107,53     

Diện tích cuối kỳ năm 2024 61.181,84  49,33      -       206,91  60.265,50  -            -            -            -           349,38      -       310,71      6.194,58   34,96       9,82      -           75,00       28,81    278,34  -       39,61      3.174,31   1.332,68  

STT Mục đích
Mã 

đất

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN PHÚ RIỀNG - TỈNH BÌNH PHƯỚC



Đơn vị tính: ha

DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK  CSD 
 Cộng

giảm 

 Biến

động 

 Diện tích năm 

2024 

67.376,42         

-         3,82         0,98     6,13     -         41,79         -       -       -       37,11     0,28     25,79      -       -       -       -        0,71      21,05    138,19     -          -        -        -        -        -            0,87      -        -        490,10        -490,10 61.181,84         

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -        -        -        -              0,00 49,33                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         -           -       2,44     -         -             -       -       -       0,21       -       -          -       -       -       -        -        3,35      18,42       -          -        -        -                  -   -            -       -        -        30,77          -30,77 206,91              

-         1,78         0,98     3,68     -         41,79         -       -       -       36,91     0,28     25,79      -       -       -       -        0,71      17,70    119,77     -          -        -        -                  -   -            0,87     -        -        489,24        -489,24 60.265,50         

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         2,04         -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        2,33            -2,33 349,38              

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              32,24           310,71              

-         -           -       0,14     -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        0,22         -          -        -        -        -        -            -        -        -        -              490,10         6.194,58           

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               34,96                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              2,00             9,82                  

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              75,00           75,00                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              12,77 28,81                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        1,28            21,05           278,34              

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        0,35            -0,35 39,61                

-         -           -       0,14     -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -       -       -            -       -       -       -              223,42         3.174,31           

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             107,53         1.332,68           

5,46       -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             0,00 5,46                 

-         2,84         -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             3,82            6,65                 

-         -           4,93     -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             0,98            5,91                 

-         -           -       47,15   -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             6,27            53,41                

-         -           -       0,14     13,66     -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       0,14           -0,14 13,66                

-         -           -       -       -         1.578,19    -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             41,79 1.619,98           

-         -           -       -       -         -             0,52     -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             0,00 0,52                 

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         -           -       -       -         -             -       -       -       2,95       -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             37,11           40,07                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         14,44   -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             0,28            14,72                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       51,42      -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             25,79           77,21                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              -                   

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       4,03     -       -       -       -          -          -       -       -                -   -            -       -       -       -             -              4,03                 

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -       -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        8,30      -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              0,71             9,01                  

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        0,96      -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              21,05           22,02                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        721,73     -          -        -        -                  -   -            -       -        -        4,62            133,79         860,14              

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        0,22         -          20,95    -        -                  -   -            -       -        -        0,22            -0,22 20,95                

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        0,25      -                  -   -            -       -        -        -              -               0,25                  

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              -               -                    

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -        1,32      -            -        -        -        -              -               1,32                  

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   1.136,96    -       -        -        -              -               1.136,96           

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            492,84  -        -        -              0,87 493,71              

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       9,37      -        -              -               9,37                  

-         -           -       -       -         -             -       -       -       -         -       -          -       -       -       -        -        -        -          -          -        -        -                  -   -            -       -        -        -              0,00 -                    

-         3,82        0,98     6,27     -        41,79         -       -       -       37,11     0,28     25,79      -       -       -       -       0,71      21,05    138,41    -          -       -       -       -     -           0,87     -       -       

5,46       6,65        5,91     53,41   13,66    1.619,98    0,52     -       -       40,07     14,72   77,21      -       -       4,03     -       9,01      22,02    860,14    -          20,95    0,25      -       1,32    1.136,96  493,71 9,37      -       
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